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1. Rearrange the letters to make words. Then say. (Hãy sắp xếp lại các kí tự để 

tạo thành từ, sau đó nói) 

 

ADVERTISING 

  

Đáp án: 

1. square (hình vuông) 

2. fox (con cáo) 

3. quiz (câu đố) 

4. box (cái hộp) 

 

2. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo phát cho mỗi học sinh một tấm lưới bingo (như hình vẽ). 

- Thầy/ Cô giáo giải thích cho học sinh: 

• Khi thầy/ cô đọc một từ, học sinh sẽ tìm từ đó trên lưới bingo của mình. 

• Nếu học sinh có từ đó thì sẽ gạch từ đó đi. 

• Cho tới khi tất cả các từ trên lưới của học sinh nào được gạch đi sớm nhất 

thì đó là người chiến thắng. 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 

 

3. Guess and write. Then say (Hãy đoán và viết, sau đó nói) 
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Đáp án: 

1. quiz 

2. fox 

3. box 

4. question 

Dịch: 

1. A: Cô ấy đang làm gì vậy? – B: Cô ấy đang làm một câu đố. 

2. A: Có một con cáo à? – B: Đúng vậy. 

3. A: Có một cái hộp à?  - B: Đúng vậy. 

4. A: Cậu ấy đang làm gì? – B: Cậu ấy đang trả lời một câu hỏi. 

 

4. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo chia lớp thành 2 đội. (Team A và Team B) 

- Đối với mỗi lượt chơi, thầy/ cô giáo sẽ mời 1 học sinh bất kì từ 1 đội lên bảng. 

- Thầy/ Cô giáo đọc 1 từ và học sinh đó phải đánh vần tiếng Anh từ đó, lần lượt 

đến với lượt chơi của đội tiếp theo. 

- Nếu đánh vần đúng, cả đội sẽ được điểm. Nếu đánh vần sai, cả đội sẽ không ghi 

điểm. 

 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 
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